SANG THU

Câu 1: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của mùa thu xưa và nay qua những dòng thơ sau:

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.

                                                              (TríchTruyện Kiều- Nguyễn Du)

Bỗng.......  đã về

                                                                       (Trích Sang thu – HữuThỉnh)

Câu 2: 

1. Trình bày những hiểu biết của em về tác giả Hữu Thỉnh

2. Kể tên hai tác phẩm (ghi rõ tác giả) trong chương trình Ngữ văn THCS cũng sử dụng thể thơ giống bài Sang thu.
Câu 3: Cho câu thơ sau: 

Sông được lúc dềnh dàng

1. Chép ba câu thơ tiếp
2. Đoạn thơ vừa chép sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
3. Có ý kiến cho rằng, hình ảnh “đám mây” kết tinh sự sáng tạo độc đáo của Hữu Thỉnh. Em có đồng ý với ý kiến đó không, vì sao?
4. Viết 1đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo phương pháp lập luận T –P- H  nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và thành phần cảm thán.
Câu 4: Đọc kĩ những câu thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Vẫn còn …. đứng tuổi.

1. Có ý kiến cho rằng: hình ảnh “sấm” và “hàng cây đứng tuổi” trong đoạn thơ mang ý nghĩa tả thực. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
2. Tại sao có thể nói: hình ảnh hàng cây đứng tuổi kết thúc bài thơ là chìa khóa quan trọng dẫn người đọc đến những ý nghĩ sâu sắc của bài thơ?
 Viết đoạn văn ngắn ( 9 – 12 câu) theo kết cấu T – P _ H  nêu cảm nhận về khổ thơ trên.

Câu  5: Cảm nhận của em về hình ảnh thơ:

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu.

Câu 6: Viết đoạn văn  T – P – H trình bày cảm  nhận của em về khổ thơ đầu với câu chủ đề: “ Khổ thơ đầu bài “ Sang thu” là những cảm nhận ban đầu rất tinh tế của tác giả về tín hiệu thu về trong thiên nhiên ở không gian gần và hẹp”. Trong đoạn có sử dụng câu chứa thành phần biệt lập và phép lặp.
Câu 7. 

Cho câu thơ sau: “Sông được lúc dềnh dàng”

a. Chép ba câu thơ tiếp
b. Đoạn thơ vừa chép sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
c. Viết 1 đoạn văn khoảng 10 – 12 câu theo phương pháp lập luận T –P- H  nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và hành phần cảm thán.
Câu 8

Biết bao nhiêu thi nhân đã từng xao xuyến và nâng niu vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên và những dòng thơ ấy lại đánh thức trong lòng chúng ta tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống. Đọc “ Sang thu” (Hữu Thỉnh) và “ Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải), người đọc bắt gặp những câu thơ viết về thiên nhiên thật đẹp.

1. (1,5 điểm) Chép chính xác khổ thơ thứ nhất của hai bài thơ trên và nêu hoàn cảnh sáng tác hai bài thơ đó.

2. (1,5 điểm) Hãy chỉ ra một biện pháp tu từ có trong mỗi khổ thơ em vừa chép và nêu tác dụng.

3. (3,5 điểm) Dựa vào hai khổ thơ, em hãy viết một đoạn văn theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp ( khoảng 12 câu) làm rõ vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lí một phép thế để liên kết và một thành phần tình thái (gạch chân và chú thích rõ).

Câu 9

Cho câu thơ sau:

“ Sông được lúc dềnh dàng”

(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

1. (1 điểm) Ghi lại chính xác ba dòng tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ. Khổ thơ vừa hoàn thiện được trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

 2. (1 điểm) Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong hai dòng thơ đầu của khổ thơ vừa hoàn thiện?
 3. (2 điểm) Viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày quan niệm: Được sống trong môi trường tự nhiên trong lành, sạch, đẹp, là niềm hạnh phúc của mỗi người?

Câu 10
Cảm nhận được sự biến chuyển diệu kì của thiên nhiên, đất nước trong khoảnh khắc giao mùa, ở khổ thơ thứ hai của bài thơ Sang thu, Hữu Thỉnh viết:

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã 

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu
( Trích Ngữ văn 9 tập hai, NXB Giáo dục, 2017)

1. Cấu trúc nhan đề bài thơ có gì đặc biệt? Dụng ý của tác giả trong việc đặt nhan đề như vậy? Hãy tìm một câu thơ mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có tương tự như thế, ghi tên văn bản và tên tác giả?

2. Chỉ ra các từ láy có trong khổ thơ trên?

3. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch trình bày cảm nhận của em về những biến chuyển trong không gian lúc giao mùa từ hạ sang thu ở khổ thơ trên. Đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập tình thái ( gạch chân và chỉ rõ). 

Câu 11 
Cho đoạn thơ sau:

Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi
( Trích Sang thu, Hữu Thỉnh, SGK Ngữ văn 9, tập 2)

1. Nêu nghĩa tường minh và hàm ý của hai câu cuối đoạn?

 2. Cho câu chủ đề sau: “ Như vậy qua khổ cuối của bài thơ “Sang thu”, ta thấy nhà thơ Hữu Thịnh đã cảm nhận sự thay đổi của tiết trời lúc sang thu bằng tâm tưởng, suy tư để gửi gắm suy nghĩ, trải nghiệm của mình về cuộc đời.”


Hãy triển khai câu chủ đề trên bằng một đoạn văn khoảng 12 câu lập luận theo cách qui nạp. Trong đọn có sử dụng thành phần biệt lập cảm thán và phép thế liên kết câu (gạch chân và chỉ rõ).

 3. Cuộc sống con người luôn đứng trước những khó khăn, thử thách cần vượt qua. Viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của bản thân về nghị lực sống trước khó khăn, thử thách và cả khi thất.
Câu 12: Cảm xúc trước tín hiệu báo thu về, mở đầu bài thơ “ Sang thu”, nhà thơ Hữu thỉnh viết:

“ Bỗng nhận ra hương ổi”

1. Hãy chép 7 dòng thơ tiếp theo để hoàn thành hai khổ thơ đầu tiên bài thơ “ Sang thu”. 
2. Nêu mạch cảm xúc cảu bài thơ? Tìm và giải thích ý nghĩa của một từ láy có trong đoạn thơ vừa chép?

3. Trong bài thơ “ Sang thu”, tác giả đã cảm nhận tín hiệu thu về qua những hình ảnh nào? Từ đó, em came nhận điều gì về tâm hồn nhà thơ? ( Học sinh viết từ 3-5 câu )

4. Dựa vào khổ thơ thứ hai bài thơ “ Sang thu”, hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ những cảm xúc say sưa trước những chuyển biến trong không gian lúc sang thu của tác giả, trong đoạn văn có sử dụng cao phủ định và phép lặp (gạch chân và chỉ rõ).
Câu 13

Không biết từ khi nào, mùa thu xuất hiện trong thi ca với bao cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến. Trong bài thơ “Sang thu”, Hữu Thỉnh có viết: “Sông được lúc dềnh dàng.”


1. (1đ) Hãy chép tiếp ba câu để hoàn thiện khổ thơ? Cho biết bài thơ được sáng tác năm nào?

2. (1đ) Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ trên, nêu hiệu quả của biện pháp tu từ đó trong từng hình ảnh thơ?

3. (3,5đ) Từ khổ thơ vừa chép hãy viết đoạn văn (khoảng 12) theo cách lập luận diễn dịch, trình bày cảm nhận của em về chuyển biến trong không gian lúc giao mùa từ cuối hạ sang thu. Trong đoạn văn có sử dụng câu bị động và thành phần tình thái (gạch chân và chỉ rõ).

4. (0,5đ) Kể tên một tác phẩm khác (nêu tên tác giả) cũng viết về thời điểm đất trời sang thu mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9?

